
Trung Tâm Tin Học

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ B -THVP- NGÀY 06-12-2014

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên G.chúSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Điểm Xếp loại

13054020001 04/01/1983 Tỉnh Đồng NaiCông1 1.5An Ngọc Rớt

13051370002 30/03/1984 Tỉnh Ninh ThuậnTin2 0.8Báo Công Rớt

12045380003 18/08/1988 Tỉnh Đồng NaiHương3 5Bùi Ngọc Thanh T.Bình

13057320004 11/10/1993 Tỉnh Lâm ĐồngBình4 1.2Bùi Thanh Rớt

13031980005 15/04/1995 Tỉnh Quảng BìnhThủy5 5Bùi Thị T.Bình

11002350006 23/03/1993 Tỉnh Đồng NaiAnh6 6.5Bùi Thị Kim TB Khá

12034680007 18/12/1984 Tỉnh Đồng NaiThành7 5Bùi Văn Minh T.Bình

12007540008 18/01/1994Thy8 8.2Cao Ngọc Phương Giỏi

12056740009 28/02/1993 Tỉnh Đồng NaiTrang9 7.2Cao Thị Huyền Khá

13051760010 12/02/1988 Tỉnh Nghệ AnToản10 0.5Cao Văn Rớt

12021670011 28/01/1994 Tỉnh Đồng NaiLuật11 5Cao Văn Minh T.Bình

12007840012 17/09/1985Thảo12 5.5Châu Ngọc T.Bình

12036660013 29/01/1992 TP. Hồ Chí MinhPhát13 5Châu Nhựt T.Bình

13000280014 01/01/1991 Tỉnh Tây NinhLinh14 7.8Châu Tuấn Khá

08CTN02030015 06/03/1989 Tỉnh Bến TreDuy15 0Châu Văn Rớt

11004940016 16/08/1993 Tỉnh Đồng NaiThành16 9Chướng Quốc Xuất Sắc

09CTN03590017 01/04/1990 Tỉnh Đắc LắcLy17 1Dương Hoàng Rớt

12040410018 18/06/1992 Tỉnh Đồng NaiHậu18 0.5Dương Thị Rớt

11011800019 15/07/1992 Tỉnh Đắc LắcTrinh19 7.2Dương Thị Thu Khá

12010600020 26/03/1987Việt20 5Dương Thị Thúy T.Bình

12028430021 16/12/1978 Tỉnh Đồng NaiHưng21 2.2Dương Triết Rớt

13053940022 20/09/1994 Tỉnh Đồng NaiThiện22 0.8Đàm Ngọc Rớt

13036970023 05/08/1995 Tỉnh Đồng NaiQuý23 6.5Đào Minh TB Khá

13054120024 06/04/1984 Tỉnh Đồng NaiTrìu24 5Đào Ngọc T.Bình

12040420025 13/10/1988 Tỉnh Đồng NaiHằng25 5.8Đào Thị Bích T.Bình

13052070026 09/04/1985 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuHừng26 1.8Đào Văn Rớt

13052010027 20/11/1980Hưng27 0.5Đào Văn Rớt

13055920028 06/09/1984 Tỉnh Đồng NaiTrường28 2.2Đào Văn Rớt

13053480029 1990 Tỉnh Hậu GiangHậu29 2.4Đặng Rớt

13052040030 16/10/1990 Tỉnh Khánh HoàLiên30 8Đặng Mỷ Giỏi

12038130031 10/02/1992 Tỉnh Hà TĩnhChí31 5Đặng Quang T.Bình

12020290032 08/03/1994Hiền32 0Đặng Thị Rớt

12005570033 14/08/1985 Tỉnh Quảng NgãiAnh33 5Đặng Thị Kim T.Bình

13051720034 01/09/1989 Tỉnh Đồng NaiAnh34 5Đặng Thị Kim T.Bình

12014730035 10/07/1994 Tỉnh Khánh HoàLy35 5Đặng Thị Trúc T.Bình
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12035890036 20/02/1987 Tỉnh Bình ĐịnhTấn36 7.5Đặng Văn Khá

13052390037 05/08/1989 Tỉnh Bình PhướcThảnh37 0.8Đặng Xuân Rớt

12002060038 08/09/1989Đạt38 0.8Đậu Bá Rớt

13051940039 20/10/1991 Tỉnh Bình ĐịnhLâm39 5.2Đinh Hồng T.Bình

13029700040 22/10/1990 Tỉnh Đồng NaiToản40 8.8Đinh Quang Quốc Giỏi

11014570041 16/09/1992 Tỉnh Nghệ AnOanh41 0.5Đinh Thị Rớt

13044500042 14/02/1992 Tỉnh Đắc LắcHuệ42 0.8Đinh Thị Kim Rớt

12039660043 17/03/1990 Tỉnh Đồng NaiTuyền43 5.8Đinh Thị Mộng T.Bình

14058930044 19/02/1984 Tỉnh Đồng NaiHương44 5Đinh Thị Ngọc T.Bình

11004730045 10/06/1993 Tỉnh Quảng NamLy45 5Đinh Thị Thảo T.Bình

12004430046 05/02/1992Long46 5Đinh Thiên T.Bình

12021230047 19/10/1994 Tỉnh Đồng NaiHậu47 6.5Đinh Viết TB Khá

12014080048 24/08/1994 Tỉnh Đồng NaiThao48 5Đoàn Công T.Bình

13043600049 29/09/1992 Tỉnh Đồng NaiDiễm49 0Đoàn Thị Rớt

11001250050 18/03/1993 Tỉnh Đồng NaiCường50 7.5Đỗ Mạnh Khá

11007060051 09/11/1993 Tỉnh Bắc GiangDung51 5Đỗ Thị T.Bình

11007420052 29/05/1993 Tỉnh Đồng NaiÁnh52 2.1Đỗ Thị Rớt

13039960053 10/09/1992 Tỉnh Thanh HoáTình53 2Đỗ Thị Rớt

14058950054 30/10/1984 Tỉnh Đồng NaiĐào54 7.5Đỗ Thị Hạnh Khá

14058970055 18/03/1992 Tỉnh Hải  DươngThương55 1.5Đỗ Thị Mai Rớt

13028600056 22/10/1988 Tỉnh Đồng NaiLoan56 1.2Đồng Nguyễn Mai Rớt

12056300057 10/03/1991 Tỉnh Đắc LắcNiê57 5H Giang T.Bình

12002070058 20/05/1987 Tỉnh Thái BìnhĐịnh58 0Hà Duy Rớt

12000150059 20/02/1989 Tỉnh Đồng NaiPhúc59 2Hà Duy Rớt

13053100060 13/08/1987 Tỉnh Thanh HoáCường60 1.5Hà Ngọc Rớt

13042780061 01/09/1990 Tỉnh Đồng NaiHùng61 0Hà Trọng Rớt

14077530062 Tỉnh Bình PhướcThận62 8.2Hà Văn Giỏi

11001450063 01/10/1993 Tỉnh Đồng NaiTuấn63 6Hoàng Anh TB Khá

12056590064 13/12/1989 Tỉnh Quảng BìnhTuấn64 5Hoàng Anh T.Bình

12050010065 02/06/1977 Tỉnh Đồng NaiThắng65 1.5Hoàng Hữu Rớt

12026920066 11/11/1989 TP. Hồ Chí MinhViệt66 0.5Hoàng Quốc Rớt

11007010067 28/11/1993 Tỉnh Đồng NaiLiên67 6.8Hoàng Thị TB Khá

13057820068 Tỉnh Nghệ AnHoa68 5Hoàng Thị T.Bình

14059100069 20/08/1983 Tỉnh Thanh HoáSen69 1.8Hoàng Thị Rớt

11005270070 20/10/1993 Tỉnh Bình ThuậnThảo70 8.2Hoàng Thị Thu Giỏi

12056750071 20/02/1989 Tỉnh Quảng TrịTiên71 0Hoàng Thị Thủy Rớt

11005680072 23/03/1993 Tỉnh Đồng NaiNhung72 3Hoàng Trần Hồng Rớt

11007440073 22/03/1993 Tỉnh Nam ĐịnhĐiện73 5Hoàng Văn T.Bình

13000580074 30/09/1989 Tỉnh Đồng NaiKhải74 7Hoàng Văn Khá

13053740075 02/07/1992 Thành phố Hà NộiDung75 7Hoàng Vũ Thùy Khá

12036720076 02/09/1987 Tỉnh Bến TreThanh76 1.2Hồ Duy Rớt
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12036720077 02/09/1987 Tỉnh Bến TreThanh77 1.2Hồ Duy Rớt

12026590078 18/12/1993Nhật78 5.5Hồ Hữu T.Bình

12024810079 09/09/1994Hiền79 8.5Hồ Minh Giỏi

12006530080 02/03/1991 Tỉnh Đồng NaiThông80 6Hồ Ngọc TB Khá

14059040081 15/05/1984 Tỉnh Nghệ AnKhuyên81 5Hồ Thị T.Bình

14059050082 05/07/1982 Tỉnh Đồng NaiVân82 1.2Hồ Thị Bạch Rớt

13030270083 25/02/1992 Tỉnh Quảng NamVũ83 7.8Hồ Thị Oanh Khá

12056620084 11/11/1991 Tỉnh Nghệ AnDung84 5Hồ Thị Phương T.Bình

13036200085 30/08/1991 Tỉnh Đồng NaiTrang85 0Hồ Thị Thùy Rớt

13046550086 21/12/1986 Tỉnh Đồng NaiPhước86 5Hồ Văn Hữu T.Bình

12011090087 17/04/1994 Tỉnh Đồng NaiTuân87 9.2Huỳnh Đức Xuất Sắc

12043950088 11/01/1989 Tỉnh Quảng NamSỹ88 5Huỳnh Minh T.Bình

13054130089 22/01/1982 Tỉnh Đồng NaiQuốc89 1.5Huỳnh Trung Rớt

12025540090 10/02/1994Ngân90 1Lại Thị Rớt

12047020091 17/11/1990 Tỉnh Bình DươngHạnh91 1.2Lại Thị Phước Rớt

13051950092 19/06/1989 Tỉnh Nam ĐịnhThế92 0.5Lại Văn Rớt

14059240093 16/02/1983 Tỉnh Ninh BìnhTâm93 5Lâm Thị T.Bình

12002080094 11/09/1984 Tỉnh Thanh HóaDũng94 0.8Lê Đình Rớt

12027920095 11/01/1990 Tỉnh Đồng NaiNgân95 5Lê Đoàn Thùy T.Bình

12056510096 14/04/1992 Tỉnh Bình DươngKhương96 0.5Lê Hoài Rớt

07CTN00510097 22/09/1989 Tỉnh Đồng NaiTú97 5Lê Hoàng T.Bình

13054240098 02/03/1991 Tỉnh Đồng NaiVũ98 5Lê Hoàng Anh T.Bình

13052780099 14/08/1991 Tỉnh Đồng NaiThắng99 5.2Lê Minh T.Bình

14059280100 31/10/1994 Tỉnh Đồng NaiYến100 1.5Lê Nguyễn Thị Rớt

13044670101 13/11/1988 Tỉnh Bình PhướcThanh101 5Lê Quang T.Bình

13052000102 08/05/1981 Tỉnh Thái BìnhThoàn102 5Lê Quý T.Bình

12049870103 26/01/1989 Tỉnh Đồng NaiVinh103 5Lê Sơn T.Bình

12046190104 08/02/1981 Tỉnh Đồng ThápDũng104 5Lê Tiến T.Bình

14059300105 19/08/1985 Tỉnh Đồng NaiNam105 1.8Lê Thành Rớt

13044660106 20/10/1995 Tỉnh Đồng NaiPhương106 7.2Lê Thị Khá

13032990107 20/05/1990 Tỉnh Nghệ AnLý107 5.2Lê Thị T.Bình

12036890108 10/09/1990 Tỉnh Thanh HoáThủy108 5Lê Thị T.Bình

12012750109 15/10/1994 Tỉnh Nghệ AnHoài109 5Lê Thị T.Bình

13051540110 06/11/1989 Tỉnh Thanh HoáHoa110 2.2Lê Thị Rớt

12019220111 05/01/1994Tỉnh111 5.2Lê Thị T.Bình

12034740112 27/06/1989 Tỉnh Nghệ AnToàn112 0Lê Thị Rớt

12044970113 08/03/1992 Tỉnh Hà TĩnhDiệu113 5Lê Thị T.Bình

11005770114 04/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhHảo114 1.2Lê Thị Rớt

14001130115 06/02/1990Thu115 5Lê Thị T.Bình

13054370116 01/02/1987 Tỉnh Thanh HoáThơm116 1.8Lê Thị Rớt

12047200118 28/07/1990 Tỉnh Kiên GiangTrang117 6.2Lê Thị Mỹ TB Khá
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13028980119 04/04/1991 Tỉnh Đồng NaiTrang118 5Lê Thị Thùy T.Bình

12046470120 18/09/1992 Tỉnh Đồng NaiDung119 5Lê Thùy T.Bình

11006190121 07/09/1993 Tỉnh Đồng NaiThảo120 2.8Lê Trần Mai Rớt

13057890122 23/04/1984 Tỉnh Thái BìnhPhương121 1.5Lê Văn Rớt

11003220123 16/08/1993 Tỉnh Hưng YênQuân122 6Lê Văn TB Khá

13053930124 14/05/1993 Tỉnh Đồng NaiDừng123 1Lồ Cống Rớt

12010570125 01/03/1988 Tỉnh Đồng NaiMúi124 5Lộc Há T.Bình

14059500126 19/10/1974 Tỉnh Bình ThuậnLinh125 5Lương Thị Mỹ T.Bình

13038840127 20/12/1989 Tỉnh Thái NguyênDuy126 2.2Lương Văn Rớt

13030380128 01/03/1991 Tỉnh Đồng NaiThuận127 5.5Lưu Thanh T.Bình

12028920129 15/11/1986 Tỉnh Thanh HoáBích128 5Lưu Thị T.Bình

13000200130 18/12/1991 Tỉnh Đồng NaiOanh129 5Lưu Thị Kim T.Bình

12010440131 07/02/1989 Tỉnh Quảng TrịYến130 7.2Lưu Thị Ngọc Khá

14059520132 21/05/1982 Tỉnh Đồng NaiVy131 5Lý Thảo T.Bình

12056170133 25/11/1991 Tỉnh Quảng NinhBảy132 1.8Lỷ Thị Rớt

13028960134 16/06/1991 Tỉnh Đồng NaiNgọc133 5Mai Ngọc Phương T.Bình

13051300135 12/07/1976 Tỉnh Bình DươngLiên134 2Mai Thị Rớt

12031430136 20/08/1993 Tỉnh Quảng TrịLoan135 6.2Mai Thị TB Khá

12039230137 03/01/1991 Tỉnh Đắc LắcTrang136 5Mai Thị T.Bình

12048890138 02/09/1979 Tỉnh Đồng NaiNga137 5.8Mai Thị Thanh T.Bình

12049940139 16/11/1992 Tỉnh Đồng NaiVy138 2Ninh Vũ Thúy Rớt

13048990140 16/01/1995 Tỉnh Cao BằngLương139 7Nông Thị Khá

12013690141 12/07/1994 Tỉnh Đồng NaiHòa140 6Ngô Kim TB Khá

14004060142 18/03/1976 Tỉnh Đồng NaiQuyết141 0.2Ngô Minh Rớt

13045570143 06/11/1994 Tỉnh Đồng NaiNhi142 1.8Ngô Thị Rớt

13054180144 11/09/1987 Tỉnh Đồng NaiThanh143 5Ngô Thị Hoài T.Bình

12020300145 05/04/1994Vui144 5Ngô Thị Kim T.Bình

13054200146 22/08/1987 Tỉnh Đồng NaiHương145 5Ngô Thị Lan T.Bình

12056660147 10/03/1991 Tỉnh Đồng NaiHuệ146 1.8Ngô Thị Thùy Rớt

13051440148 01/04/1989 Tỉnh Đồng NaiTài147 1.8Nguyễn Anh Rớt

13038330149 15/01/1995 Tỉnh Đồng NaiYến148 5Nguyễn Bạch Tiểu T.Bình

13035400150 03/01/1995 Tỉnh Đồng NaiThủy149 8.8Nguyễn Bích Giỏi

12046340151 18/10/1987 Tỉnh Đồng NaiHiếu150 6.2Nguyễn Bình Phương TB Khá

12036580152 30/10/1992 TP. Hồ Chí MinhNgọc151 0.8Nguyễn Duy Rớt

13045160153 15/03/1988 Tỉnh Đồng NaiHiếu152 0Nguyễn Duy Rớt

12049920154 01/01/1991 Thành phố Hà NộiKhanh153 0.8Nguyễn Duy Rớt

12007280155 31/10/1987Chiến154 5Nguyễn Đại T.Bình

14061870156 11/04/1979 Tỉnh Đồng NaiNhân155 1.8Nguyễn Đăng Rớt

10ctn00140157 02/01/1991 Tỉnh Đồng NaiThắng156 5Nguyễn Đăng T.Bình

13053150158 13/09/1987 Tỉnh Đắc LắcBình157 0.8Nguyễn Đức Rớt

12013130159 17/06/1994 Tỉnh Đồng NaiDũng158 5.2Nguyễn Đức T.Bình
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12046840160 20/07/1987 Tỉnh Nghệ AnNam159 1.8Nguyễn Đức Rớt

11004350161 02/09/1993 Tỉnh Đồng NaiPhụng160 5Nguyễn Hoàng Linh T.Bình

12036780162 11/05/1988 TP. Hồ Chí MinhTuấn161 0.5Nguyễn Hoàng Minh Rớt

11002900163 19/10/1993 Tỉnh Đồng NaiUyên162 1Nguyễn Hoàng Nhật Rớt

13030390164 10/08/1991 Tỉnh Bình ThuậnCông163 5Nguyễn Hồng T.Bình

12006030165 20/05/1982 Tỉnh Đồng NaiHà164 5Nguyễn Kim T.Bình

11001940166 15/10/1992 Tỉnh Nghệ AnCường165 5Nguyễn Lê Tuấn T.Bình

12019650167 03/10/1988Giang166 1.8Nguyễn Mai Trúc Rớt

11003130168 17/02/1993 Tỉnh Đồng NaiHải167 6.2Nguyễn Minh TB Khá

12036810169 14/08/1988 TP. Hồ Chí MinhXuân168 2Nguyễn Ngọc Rớt

11005900170 01/01/1993 Tỉnh Đồng NaiThanh169 1.8Nguyễn Ngọc Đan Rớt

11002860171 25/11/1993 Tỉnh Đồng NaiPhương170 5Nguyễn Nhật Lệ T.Bình

12045130172 02/12/1984 Tỉnh Đồng NaiMinh171 5.5Nguyễn Nhật Thiên T.Bình

12004310173 19/12/1994 Tỉnh Đồng NaiTiên172 5Nguyễn Như T.Bình

10CTN04200174 11/01/1992 Tỉnh Đồng NaiThọ173 0.8Nguyễn Phan Trường Rớt

12009060175 07/12/1993 Tỉnh Hà TĩnhNgọc174 6.2Nguyễn Phi TB Khá

12021850176 22/09/1994 Tỉnh Bình ĐịnhĐạt175 8.8Nguyễn Quốc Giỏi

12056430177 05/03/1991 Tỉnh Bình DươngĐạt176 1.2Nguyễn Tấn Rớt

13052110178 15/08/1985 Tỉnh Đồng NaiHải177 1Nguyễn Tiến Rớt

12023910179 25/12/1994Dũng178 5.5Nguyễn Tuấn T.Bình

13039720180 12/05/1993 Tỉnh Đồng NaiNghĩa179 5Nguyễn Thành T.Bình

11001260181 17/12/1993Huy180 9Nguyễn Thế Anh Xuất Sắc

12010710182 09/03/1988 Tỉnh Đắk LăkHà181 5Nguyễn Thị T.Bình

13029050183 24/12/1991 Tỉnh Bắc NinhHiền182 9Nguyễn Thị Xuất Sắc

12025370184 19/07/1994 Tỉnh Bắc NinhThảo183 9Nguyễn Thị Xuất Sắc

12024060185 10/03/1994 Tỉnh Gia LaiPhượng184 5Nguyễn Thị T.Bình

12014090186 20/04/1994 Tỉnh Hà TĩnhXuân185 8Nguyễn Thị Giỏi

13028560187 16/12/1990 Tỉnh Quảng NgãiLương186 6Nguyễn Thị TB Khá

11014670188 08/08/1992 Tỉnh Nghệ AnHường187 0.5Nguyễn Thị Rớt

12013940189 03/05/1994 Tỉnh Đồng NaiNhung188 5.5Nguyễn Thị T.Bình

12009960190 28/04/1993 Tỉnh Hà TĩnhThắng189 5Nguyễn Thị T.Bình

12019470191 01/02/1993Quý190 5Nguyễn Thị T.Bình

13030440192 14/11/1992 Tỉnh Bình DươngThanh191 5Nguyễn Thị T.Bình

08CTN12850193 05/10/1989 Hà TĩnhHà192 6.5Nguyễn Thị TB Khá

13051990194 25/06/1989 Tỉnh Bắc NinhHường193 7Nguyễn Thị Khá

13057370195 Tỉnh Đồng NaiBình194 0Nguyễn Thị Rớt

13035840196 10/04/1995 Tỉnh Bắc GiangSơn195 7Nguyễn Thị Khá

12034780197 03/05/1991 Tỉnh Nghệ AnVân196 2Nguyễn Thị Rớt

13000050198 15/03/1988 Tỉnh Bình DươngTốt197 9Nguyễn Thị Xuất Sắc

11003740199 18/08/1993 Tỉnh Nam ĐịnhTuyết198 5.5Nguyễn Thị T.Bình

12044950200 02/04/1988 Tỉnh Ninh BìnhHương199 1Nguyễn Thị Rớt
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12037850201 13/02/1991 Tỉnh Thanh HoáHoa200 5Nguyễn Thị T.Bình

12046060202 20/03/1989 Tỉnh Nghệ AnThuận201 1.5Nguyễn Thị Rớt

12027240203 10/05/1991 Tỉnh Hải  DươngThu202 6.5Nguyễn Thị TB Khá

13000800204 03/01/1991 Tỉnh Bắc NinhThơm203 6Nguyễn Thị TB Khá

13028640205 08/11/1986 TP. Hồ Chí MinhYến204 5Nguyễn Thị T.Bình

13052120206 19/06/1985 Tỉnh Long AnThanh205 8Nguyễn Thị Giỏi

12020800207 28/06/1994 Tỉnh Đồng NaiHòa206 5Nguyễn Thị T.Bình

12021480208 15/06/1993 Tỉnh Đắc LắcLy207 9Nguyễn Thị Xuất Sắc

12005750209 02/05/1992Châu208 7Nguyễn Thị Khá

12000220210 04/05/1990Nghĩa209 5Nguyễn Thị T.Bình

12048950211 20/01/1983 Thành phố Hà NộiThảo210 8.5Nguyễn Thị Giỏi

13048240212 11/05/1990 Tỉnh Đồng NaiTrang211 8Nguyễn Thị Giỏi

11019170213 06/01/1991Thắm212 2.5Nguyễn Thị Rớt

13029900214 17/12/1991 Tỉnh Thái BìnhThúy213 2Nguyễn Thị Rớt

14059890215 10/02/1991 Tỉnh Quảng BìnhLiên214 5Nguyễn Thị T.Bình

14059960216 16/12/1992 Tỉnh Nghệ AnThân215 1Nguyễn Thị Rớt

14060010217 12/11/1985 Tỉnh Đồng NaiThủy216 0Nguyễn Thị Rớt

11008420218 24/06/1993 Tỉnh Quảng NgãiCương217 8Nguyễn Thị  Kim Giỏi

12035990219 10/07/1991 Tỉnh Đồng NaiChâu218 5Nguyễn Thị Bích T.Bình

12011030220 20/07/1994 Tỉnh Đồng NaiHương219 8.5Nguyễn Thị Diễm Giỏi

12000610221 02/09/1988 Tỉnh Bình ThuậnCúc220 5.5Nguyễn Thị Hồng T.Bình

12012060222 18/11/1994 Tỉnh Đồng NaiDiễm221 6Nguyễn Thị Hồng TB Khá

14002060223 28/09/1989Quyên222 7.5Nguyễn Thị Hồng Khá

14060110224 11/01/1988 Tỉnh Đồng NaiĐào223 7.5Nguyễn Thị Hồng Khá

14004330225 31/07/1978 Tỉnh Đồng NaiChi224 1Nguyễn Thị Kim Rớt

12014960226 07/10/1993 Tỉnh Đồng NaiDung225 5.5Nguyễn Thị Kim T.Bình

11002460227 16/05/1993 Tỉnh Đồng NaiCúc226 5.5Nguyễn Thị Kim T.Bình

12038100228 20/12/1989 Tỉnh Hà TĩnhThủy227 5Nguyễn Thị Lệ T.Bình

12040970229 01/12/1990 Tỉnh Quảng TrịHằng228 6Nguyễn Thị Lệ TB Khá

14061970230 Tỉnh Đồng NaiThư229 5Nguyễn Thị Minh T.Bình

14060210231 17/08/1987 Tỉnh Bình ThuậnPhương230 7Nguyễn Thị Mỹ Khá

12005620232 24/09/1988Hà231 5Nguyễn Thị Ngân T.Bình

12021600233 25/08/1994 Bà Rịa - Vũng TàuYến232 7Nguyễn Thị Ngọc Khá

14058590234 18/12/1989 Tỉnh Đồng NaiÁnh233 6Nguyễn Thị Ngọc TB Khá

12009780235 20/04/1994 Tỉnh Đồng NaiThi234 9Nguyễn Thị Ngọc Xuất Sắc

12045000236 19/09/1991 Tỉnh Đồng NaiChi235 7Nguyễn Thị Ngọc Khá

12040540237 18/08/1988 Tỉnh Đồng NaiThanh236 6Nguyễn Thị Phương TB Khá

11004170238 07/05/1993 Tỉnh Đồng NaiHằng237 5.5Nguyễn Thị Phượng T.Bình

12021680239 02/02/1994Nhân238 8.5Nguyễn Thị Táo Giỏi

14061950240 Tỉnh An GiangNgọc239 8Nguyễn Thị Tuyết Giỏi

11002510241 27/10/1991 Tỉnh Đồng NaiPhương240 8Nguyễn Thị Thanh Giỏi
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14060270242 10/06/1990 Tỉnh Đồng NaiNgân241 1Nguyễn Thị Thanh Rớt

14058650243 24/11/1989 Tỉnh Đồng NaiKim242 9Nguyễn Thị Thiên Xuất Sắc

11006610244 14/09/1993 Tỉnh Đồng NaiHồng243 6.5Nguyễn Thị Thu TB Khá

12030160245 01/12/1991 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuThủy244 8Nguyễn Thị Thu Giỏi

13057440246 22/04/1991 Tỉnh Đồng NaiLinh245 5Nguyễn Thị Thu T.Bình

13044540247 18/03/1995 Tỉnh Đồng NaiLinh246 7Nguyễn Thị Thùy Khá

12019870248 25/10/1994Trang247 7Nguyễn Thùy Khá

12026400250 16/07/1994Dương248 5.5Nguyễn Trọng T.Bình

10ctn04310251 22/01/1992 Tỉnh Đồng NaiThanh249 1.5Nguyễn Trường Rớt

12025290252 10/03/1994 Tỉnh Đồng NaiVũ250 8.8Nguyễn Trường Giỏi

11007700253 27/05/1991 Tỉnh Bình ThuậnQuốc251 1.5Nguyễn Vạn Rớt

12027870254 19/05/1990 Tỉnh Bình DươngHiền252 2Nguyễn Văn Rớt

12045140255 22/11/1986 Tỉnh Quảng NgãiNgọc253 5Nguyễn Văn T.Bình

12056530256 05/06/1990 Tỉnh Phú YênNgọc254 1.5Nguyễn Văn Rớt

12006090257 18/02/1993 Tỉnh Hải  DươngNguyên255 5Nguyễn Văn T.Bình

12008440258 19/09/1981Minh256 0Nguyễn Văn Rớt

12031280259 27/10/1988 Tỉnh Bình ThuậnTuấn257 1Nguyễn Văn Rớt

13037810260 04/11/1992 Tỉnh Thanh HoáLâm258 0Nguyễn Văn Rớt

12052860261 18/10/1985 Tỉnh Ninh BìnhTùng259 5Nguyễn Văn T.Bình

12049550262 30/11/1985 Tỉnh Bắc NinhCường260 5Nguyễn Việt T.Bình

12014980263 20/01/1994 Tỉnh Đồng NaiThành261 5.5Nguyễn Xuân T.Bình

14060540264 15/12/1986 Tỉnh Đồng NaiHồng262 6Nguyễn Xuân TB Khá

11005250265 20/03/1993 Tỉnh Đồng NaiSơn263 9Phạm Bình Xuất Sắc

12014320266 14/01/1993 Tỉnh Đắc LắcHuân264 5Phạm Duy T.Bình

13051640267 01/06/1978 Tỉnh Phú YênPhùng265 1Phạm Đình Rớt

12051790268 16/02/1984 Tỉnh Thái BìnhAnh266 0Phạm Đức Rớt

13029990269 17/07/1985 TP. Hồ Chí MinhThu267 5Phạm Hoài T.Bình

13045820270 07/03/1990 Tỉnh Đồng NaiPhương268 2.5Phạm Lê Hồng Rớt

12005770271 13/07/1994Ngân269 2.5Phạm Lê Kim Rớt

12020090272 27/09/1994 Tỉnh Đồng NaiTrung270 9Phạm Lê Minh Xuất Sắc

12028170273 06/09/1992 Tỉnh Bình DươngHiếu271 5Phạm Minh T.Bình

12003900274 04/11/1994 Tỉnh Đồng NaiHiếu272 9Phạm Minh Xuất Sắc

13000180275 20/08/1991 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuChâu273 6.5Phạm Ngọc Bảo TB Khá

12010450276 13/08/1983Lưu274 1.5Phạm Thị Rớt

12028230277 03/01/1981 Tỉnh Hải  DươngBến275 1.5Phạm Thị Rớt

13054070278 01/06/1990 Tỉnh Đồng NaiHoa276 5Phạm Thị T.Bình

14002680279 23/12/1988 Tỉnh Ninh ThuậnMỹ277 6.5Phạm Thị TB Khá

12040430280 15/03/1988 Tỉnh Nghệ AnTám278 5Phạm Thị T.Bình

11000840281 04/02/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuTuyết279 6.5Phạm Thị Ánh TB Khá

14061940282 Tỉnh Đồng NaiLan280 5Phạm Thị Bạch T.Bình

12012630283 08/06/1994 Tỉnh Đồng NaiKhanh281 6.5Phạm Thị Cúc TB Khá
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13000350284 27/10/1985 Tỉnh Đồng NaiHạnh282 7.5Phạm Thị Hồng Khá

12004240285 28/02/1994 Tỉnh Thừa Thiên-HuếOanh283 5Phạm Thị Kiều T.Bình

14060670286 20/10/1985 Tỉnh Đồng NaiDiệp284 1.5Phạm Thị Kim Rớt

14060680287 13/05/1987 Tỉnh Đồng NaiAnh285 6.5Phạm Thị Lan TB Khá

13044360288 23/08/1990 Tỉnh Đồng NaiMai286 2Phạm Thị Tuyết Rớt

12012980289 27/08/1994 Tỉnh Đăk LăkTrang287 6.5Phạm Thị Thu TB Khá

12012860290 06/02/1986Vi288 2Phạm Thị Thùy Rớt

12006580291 05/08/1994 Tỉnh Đồng NaiOanh289 5.5Phạm Thị Yến T.Bình

13030070292 26/03/1991 Tỉnh Đồng NaiNam290 2Phạm Trung Rớt

12045810293 28/02/1984 Tp.Hà NộiVui291 5Phạm Văn T.Bình

13000820294 06/07/1974 Tỉnh Nam ĐịnhKhanh292 5Phạm Văn T.Bình

12045280295 14/06/1981 Tỉnh Đồng NaiHuy293 8Phạm Việt Giỏi

12045400296 04/02/1991 Tỉnh Bình PhướcTùng294 1.5Phan Hoàng Rớt

13057790297 07/09/1985 Tỉnh Nam ĐịnhQuyên295 1.5Phan Thị Rớt

12045370298 05/01/1992 Tỉnh Bình DươngLan296 6Phan Thị TB Khá

12020100299 02/05/1994 Tỉnh Nghệ AnBình297 8Phan Thị Giỏi

14060770300 28/03/1983 Tỉnh Đồng NaiHợp298 2Phan Thị Rớt

12034750301 05/05/1991 Tỉnh Đồng NaiTrâm299 5Phan Thị Bích T.Bình

13052080302 25/01/1988 Tỉnh Nghệ AnTú300 0Phan Thị Cẩm Rớt

12040850303 11/11/1991 Tỉnh Lâm ĐồngNhàn301 8.5Phan Thị Thanh Giỏi

12005650304 20/08/1990 Tỉnh Nghệ AnMai302 5Phan Thị Thanh T.Bình

13028990305 17/11/1991 Tỉnh Đồng NaiDiễm303 5Phan Trần Ngọc T.Bình

13049200306 25/05/1995 Tỉnh Đồng NaiHiếu304 7.5Phùng Minh Khá

12032720307 02/08/1990 Tỉnh Thanh HoáTình305 6.5Phùng Thị TB Khá

14069030308 Tỉnh Đồng NaiHà306 0Sous Mạnh Rớt

12035760309 10/04/1990 Tỉnh Đồng NaiHùng307 7Sơn Mã Khá

11002010310 22/07/1993 Tỉnh Đồng NaiNgân308 7.5Tạ Thị Tuyết Khá

12025670311 25/02/1994 Tỉnh Gia LaiHuy309 8Tào Đức Giỏi

12019800312 04/11/1994Tuấn310 1.5Tô Duy Rớt

12056650313 05/01/1992 Tỉnh Bình DươngHậu311 2.5Tống Hoàng Rớt

14005090314 11/02/1988Tùng312 1.5Từ Hữu Rớt

13044750315 08/11/1995 Tỉnh Đồng NaiTrang313 7Thái Ngọc Khá

12022900316 03/02/1989Hà314 2.5Thái Thị Rớt

12012400317 06/08/1994 Tỉnh Đồng NaiKíu315 8Thòng Thủ Giỏi

12026930318 24/02/1990 Tỉnh Đồng NaiNgân316 8.5Thu Lý Giỏi

12028750319 20/10/1984 Tỉnh Đồng NaiHọc317 6Trần TB Khá

14060870320 21/05/1985 Tỉnh Đồng NaiQuyên318 7.5Trần Cẩm Lệ Khá

13053920321 25/11/1983 Tỉnh Quảng BìnhSang319 2Trần Công Rớt

14066050322 Tỉnh Đồng NaiPhong320 5Trần Đình T.Bình

14060880323 04/04/1990 Tỉnh Đồng NaiMinh321 1.5Trần Đỗ Đức Rớt

13053680324 05/09/1979 Tỉnh Đồng NaiTộ322 1Trần Đức Rớt
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12056460325 21/01/1986 Tỉnh Lâm ĐồngHải323 5Trần Hoàng T.Bình

13054220326 09/01/1979 Tỉnh Đồng NaiLiệu324 1Trần Huy Rớt

12056200327 16/11/1992 Tỉnh Đồng NaiCúc325 1Trần Kim Rớt

12024960328 07/02/1994Duyên326 5Trần Kỳ T.Bình

13052500329 26/09/1989 Tỉnh Gia LaiTuấn327 5.5Trần Minh T.Bình

12047950330 10/04/1983 Tỉnh Đồng ThápVũ328 2Trần Minh Rớt

11007900331 20/05/1993 Tỉnh Bình ThuậnThư329 5Trần Ngọc Anh T.Bình

12056450332 01/03/1988 Tỉnh Đồng NaiĐức330 0Trần Nguyễn Công Rớt

14004920333 25/10/1984 Tỉnh Đồng NaiTâm331 5Trần Nguyễn Đức T.Bình

13035980334 03/02/1995 Tỉnh Đồng NaiAnh332 6Trần Nguyễn Lan TB Khá

11002760335 08/04/1983 Tỉnh Đồng NaiNghĩa333 7.5Trần Nhân Khá

14004990336 10/10/1984 Tỉnh Quảng BìnhHạnh334 1.5Trần Tiến Rớt

12046150337 25/04/1978 Tỉnh Bình DươngHải335 2Trần Thanh Rớt

12011110338 23/04/1993 Tỉnh Đồng NaiXuyên336 8Trần Thành Giỏi

12023920339 02/02/1994 Tỉnh Thanh HoáLý337 2.5Trần Thị Rớt

13054210340 15/08/1989 Tỉnh Đồng NaiLanh338 7Trần Thị Khá

12029410341 28/03/1989 Tỉnh Bắc GiangThuý339 5Trần Thị T.Bình

11001470342 15/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhHằng340 3Trần Thị Rớt

11005810343 01/01/1993 Tỉnh Đồng NaiHương341 3Trần Thị Rớt

14062420344 03/04/1989 Tỉnh Hà TĩnhHiền342 2Trần Thị Rớt

12010460345 20/10/1991 Tỉnh Nghệ AnHương343 2.5Trần Thị Rớt

12056710346 07/10/1985 Tỉnh Ninh ThuậnThảo344 2Trần Thị Bích Rớt

12005480347 02/02/1994 Tỉnh Đồng NaiNgọc345 7.5Trần Thị Bích Khá

12006710348 13/10/1994 Tỉnh Đồng NaiThúy346 5Trần Thị Diễm T.Bình

14004970349 16/05/1992 Tỉnh Đồng NaiThùy347 5.5Trần Thị Duyên T.Bình

14060980350 10/12/1984 Tỉnh Nghệ AnNhư348 2.5Trần Thị Huyền Rớt

12027360351 08/12/1994 Tỉnh Đồng NaiNgân349 5Trần Thị Kim T.Bình

11020220352 11/11/1991Hằng350 2Trần Thị Kim Rớt

12034430353 12/05/1986 Tỉnh Đồng NaiChâu351 5Trần Thị Minh T.Bình

12023790354 16/12/1993 Tỉnh Quảng BìnhHuyền352 8.5Trần Thị Ngọc Giỏi

12034550355 04/07/1985 Tỉnh Đồng NaiLan353 1.5Trần Thị Ngọc Rớt

12011600356 19/12/1994 Tỉnh Đồng NaiThảo354 8Trần Thị Phương Giỏi

12001100357 15/05/1991Thảo355 5Trần Thị Phương T.Bình

14061060358 14/04/1982 Tỉnh Đồng NaiDung356 6Trần Thị Thanh TB Khá

12034690359 24/05/1986 Tỉnh Đồng NaiThảo357 1.5Trần Thị Thanh Rớt

12025090360 24/07/1994 Tỉnh Nam ĐịnhDung358 7.5Trần Thị Thùy Khá

12004450361 10/08/1990Anh359 0.5Trần Thị Việt Rớt

11001050362 17/05/1993 Tỉnh Bình DươngLinh360 6Trần Thị Yến TB Khá

13052230363 20/05/1990 Tỉnh Bình PhướcOánh361 2Trần Văn Rớt

11005800364 14/10/1992 Tỉnh Bình PhướcTrí362 5.5Trần Văn T.Bình

12044870365 12/03/1987 Tỉnh Đồng NaiTuấn363 5Trịnh Minh T.Bình
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11003070366 09/09/1993 Tỉnh Đồng NaiKhanh364 7.5Trịnh Nguyễn Hoài Khá

12039350367 28/09/1991 Tỉnh Hà TâyDiệp365 5Trịnh Thị Bích T.Bình

13051890368 16/11/1985Thắm366 5Trịnh Thị Hồng T.Bình

14068620369 23/12/1993 Tỉnh Bắc GiangVân367 6.5Trịnh Thị Thu TB Khá

12036040370 17/08/1987 Tỉnh Bắc NinhVăn368 6Trương Minh TB Khá

13000290371 09/09/1983 Tỉnh Thanh HoáTuấn369 8Trương Thanh Giỏi

12000330372 03/09/1990Nga370 5Trương Thị T.Bình

13057850373 10/04/1991 Tỉnh Đồng NaiThủy371 8.5Trương Thị Thanh Giỏi

14061180374 01/01/1986 Tỉnh Trà VinhPhương372 5Trương Thị Thanh T.Bình

14005080375 01/11/1990Tuấn373 0Trương Văn Rớt

12029670376 04/08/1991Thanh374 5Văn Đình T.Bình

12056630377 15/10/1986 Tỉnh Đồng NaiGái375 2.5Vi Thị Rớt

11012830378 26/06/1993 Tỉnh Phú ThọThủy376 6Vi Thị Thu TB Khá

12036350379 13/05/1994 Tỉnh Bình DươngDuy377 5Võ Công T.Bình

13052290380 27/06/1985 Tỉnh Long AnCường378 1.5Võ Minh Rớt

12019980381 10/10/1993 Tỉnh Đồng NaiLuân379 8.5Võ Minh Giỏi

12040470382 15/12/1990 Tỉnh Kiên GiangLinh380 5.5Võ Mỹ T.Bình

14061210383 12/08/1973 Tỉnh Đồng NaiBích381 5Võ Ngọc T.Bình

11004850384 09/04/1993 Tỉnh Đồng NaiCường382 7.5Võ Tuấn Khá

12024830385 29/09/1994Thắm383 2Võ Thị Rớt

12006080386 19/12/1993 Tỉnh Bình PhướcUyên384 5Võ Thị Trúc T.Bình

12009770387 18/05/1993 Tỉnh Đồng NaiChánh385 7.5Vũ Công Khá

11003850388 09/06/1991Toán386 8Vũ Đăng Giỏi

11001380389 17/06/1993 Tỉnh Đồng NaiBảo387 5.5Vũ Hoàng Quốc T.Bình

12008270390 14/01/1989 Tỉnh Đồng NaiQuyền388 8Vũ Quốc Giỏi

12029530391 08/07/1988 Thành phố Hải PhòngTùng389 2Vũ Thanh Rớt

12009380392 21/09/1994 Tỉnh Đồng NaiPhương390 5.5Vũ Thành T.Bình

13052820393 30/10/1977 Tỉnh Đồng NaiHằng391 5Vũ Thị T.Bình

13000620394 26/02/1990 Tỉnh Đồng NaiQuy392 5.5Vũ Thị T.Bình

12025030395 23/03/1994 Tỉnh Đồng NaiMai393 5.5Vũ Thị T.Bình

13000230396 16/10/1989 Thành phố Hải PhòngHuyền394 5Vũ Thị T.Bình

14061260397 01/01/1984 Tỉnh Bình ThuậnMạnh395 5Vũ Thị T.Bình

13052870398 10/08/1983 Tỉnh Nam ĐịnhXuân396 5Vũ Thị Lệ T.Bình

12056370399 22/10/1991 Tỉnh Đồng NaiTrinh397 5Vũ Thị Mỹ T.Bình

12056640400 06/08/1990 Tỉnh Hải  DươngHà398 5Vũ Thị Ngọc T.Bình

12044740401 28/12/1984 Tỉnh Đồng NaiLiên399 5Vũ Thị Ngọc T.Bình

12001140402 09/05/1989 Tỉnh Đồng NaiTrang400 5Vũ Thị Thanh Thuỳ T.Bình

11002710403 28/09/1993 Tỉnh Đồng NaiAnh401 5Vy Hoàng Tuấn T.Bình

12010640404 18/12/1984Hậu402 7.5Nguyễn Thị Thanh Khá

12049140405 05/11/1987 Tỉnh Đồng NaiHưng403 1Phan Thanh Rớt

12000660407 18/06/1990Phương404 5Nguyễn Tuấn T.Bình
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Tên G.chúSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Điểm Xếp loại

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1
(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2
(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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